TÀI LIỆU CƠ BẢN VỀ CỘNG HOÀ A-DÉC-BAI-GIAN

VÀ QUAN HỆ VIỆT NAM – A-DÉC-BAI-GIAN 
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I. Thông tin cơ bản

· Tên nước: Cộng hoà A-déc-bai-gian (Republic of Azerbaijan) 
· Thủ đô: Ba-cu (Baku)
· Ngày Quốc khánh: 28/5 (28/5/1918 là ngày thành lập Cộng hoà dân chủ A-déc-bai-gian); ngày tuyên bố độc lập 30/8/1991. 
· Vị trí địa lý: Nằm ở khu vực Cáp-ca-dơ, giáp biển Ca-xpi, giữa Nga và I-ran, phía Đông khu vực Cáp-ca-dơ; Giáp các nước: Ác-mê-nia (566 km), Gru-dia (322 km), I-ran (432 km), Nga (284 km), Thổ Nhĩ Kỳ (9 km).
· Diện tích:  86.600 km2.
· Khí hậu: Cận nhiệt đới.
· Dân số: 10 triệu người (2019)
· Dân tộc: người A-déc-bai-gian (trên 90%), Đa-ge-xtan, Nga, Ác-mê-nia…
-    Đơn vị tiền tệ: đồng Manat (AZN). Tỷ giá 1 USD = 1,7 AZN (tháng 8/2020)

· GDP: 81,68 tỷ USD (2019)
· Tôn giáo: Đạo Hồi (trên 90%), Chính thống Nga, Chính thống Ác-mê-nia…
· Ngôn ngữ: tiếng A-déc-bai-gian
· Lãnh đạo chủ chốt:

Tổng thống: Ông In-ham A-li-ép (Ilham Aliev) từ 31/10/2003; 
Thủ tướng: Ông A-li A-xa-đốp (Ali Asadov) từ tháng 10/2019; 
Chủ tịch Quốc hội: Bà Xa-hi-ba Ga-pha-rốp-va (Sahiba Gafarova) từ tháng 3/2020; 

Bộ trưởng Ngoại giao: Ông Giây-hun Bai-ra-mốp (Jeyhun Bairamov) từ tháng 4/2004). 

II. Khái quát lịch sử
Nhà nước A-déc-bai-gian được hình thành từ thế kỷ XI-XIII. Giai đoạn 1813-1828 A-déc-bai-gian bị Nga hoàng chiếm đóng.

Ngày 19/8/1920 CHXHCN Xô Viết A-déc-bai-gian được thành lập, ngày 5/12/1936 gia nhập Liên bang Xô Viết.

Ngay sau khi Liên Xô tan rã, ngày 30/8/1991 A-déc-bai-gian tuyên bố độc lập. 

III. Thể chế nhà nước, chế độ chính trị, đảng phái chính trị

- Hiến pháp được thông qua ngày 12/11/1995 và sửa đổi bổ sung năm 2002.


- Thể chế chính trị: Cộng hoà Tổng thống. 


Tổng thống được bầu bằng phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 5 năm, không giới hạn về số nhiệm kỳ cầm quyền; có quyền bổ nhiệm Phó Tổng thống và thành viên Chính phủ.  

Thủ tướng và các thành viên Chính phủ được Tổng thống đề cử, Quốc hội phê chuẩn. 

Cơ quan lập pháp: Quốc hội (Milli Mejlis) 1 viện gồm 125 ghế, được bầu bằng phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 5 năm. Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên diễn ra vào năm 1995, lần gần đây nhất vào tháng 2/2020. 

- Các đảng phái chính: Đảng “Azerbaijan mới” cầm quyền (70 ghế), Đảng Đoàn kết công dân (3 ghế), Đảng Tổ quốc (1 ghế), đại biểu tự do (41 ghế).

IV. Tình hình

1. Chính trị nội bộ:

Tình hình chính trị nội bộ A-déc-bai-gian trong những năm gần đây nhìn chung ổn định. A-déc-bai-gian đã thực hiện chính sách cải cách hành chính mạnh mẽ, tăng trách nhiệm của công chức và toàn bộ hệ thống hành pháp nói chung, tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, thực hiện chính sách quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống và nâng cao thu nhập cho người dân. 

Tháng 4/2018, tại A-déc-bai-gian đã tiến hành bầu cử Tổng thống. Đương kim Tổng thống I. A-li-ép tái đắc cử với số phiếu áp đảo (86%). 

2. Kinh tế:
Sau độc lập, tình hình kinh tế của A-déc-bai-gian gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng. Từ năm 1996, kinh tế bắt đầu phục hồi và có tăng trưởng. Trước năm 2006 do sự phát triển quá nóng của ngành công nghiệp năng lượng và chi phí sản xuất cao tại các ngành công nghiệp khác, chỉ số lạm phát của A-déc-bai-gian luôn ở mức cao (trên 16% năm). Từ khi phát hành đồng tiền mới vào 01/01/2006, nền kinh tế dần đi vào ổn định. Trong 10 năm trở lại đây, GDP tăng gấp 3-4 lần, đầu tư nước ngoài tăng gấp 6 lần, thu nhập người dân tăng 6,5 lần. 

Do giá dầu giảm sâu và trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục chậm, kinh tế A-déc-bai-gian rơi vào khủng hoảng, tăng trưởng GDP năm 2015 đạt 1,1% sang năm 2016 GDP giảm 3,1%, nhiều chỉ số kinh tế giảm, như sản xuất công nghiệp (-0,5%), đầu tư (-21,8%), trong khi đó lạm phát tăng mạnh (12,4%). Kinh tế nhưng năm gần đây bắt đầu phục hồi. GDP năm 2019 đạt 81,68 tỷ USD.
Các ngành công nghiệp chủ chốt: khai thác và lọc dầu, các chế phẩm dầu mỏ, chế tạo thiết bị lọc dầu, sản xuất sắt thép, hoá chất và hoá dầu, dệt may.

V. Chính sách đối ngoại

A-déc-bai-gian tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại đa dạng, cân bằng và thực dụng. Quan hệ đối ngoại của A-déc-bai-gian ngày càng mở rộng. Ưu tiên trong chính sách đối ngoại của A-déc-bai-gian là khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết xung đột Na-gô-rơ-nưi Ca-ra-bắc. 
Đối tác quan trọng nhất của A-déc-bai-gian là Thổ Nhĩ Kỳ. A-déc-bai-gian đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược với Nga. A-déc-bai-gian tích cực tham gia các hoạt động trong khối SNG và có quan hệ tốt với các nước trong khu vực; chủ trương phát triển quan hệ với Mỹ và các nước phương Tây. 

Quan hệ A-déc-bai-gian và Ác-mê-nia căng thẳng, phức tạp, hai nước không có quan hệ ngoại giao do tranh chấp lãnh thổ ở Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc. 

A-déc-bai-gian là thành viên của 53 Tổ chức quốc tế trong đó có Liên hợp quốc, Cộng đồng các quốc gia độc lập - SNG (CIS), Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), quan sát viên của Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO), Phong trào Không liên kết… A-déc-bai-gian bắt đầu đảm nhiệm vai trò Chủ trịch và đăng cai Cấp cao Phong trào Không Liên kết vào tháng 10/2019.

QUAN HỆ VIỆT NAM – A-DÉC-BAI-GIAN

Việt Nam công nhận độc lập của A-déc-bai-gian ngày 27/12/1991. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/9/1992. 

Đại sứ quán ta tại Liên bang Nga kiêm nhiệm A-déc-bai-gian. 

Đại sứ quán A-déc-bai-gian tại Việt Nam đã đi vào hoạt động từ tháng 8/2013.




I. QUAN HỆ CHÍNH TRỊ

Quan hệ giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian là quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Hai Bên thường xuyên phối hợp hành động tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thăm chính thức A-déc-bai-gian từ ngày 08-10/4/2010, khởi động lại quan hệ với A-déc-bai-gian sau hơn nhiều năm không có trao đổi đoàn cấp cao… Tổng thống A-déc-bai-gian thăm chính thức Việt Nam tháng 5/2014. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức A-déc-bai-gian tháng 5/2015. Tiếp đó, Bộ trưởng Ngoại giao A-déc-bai-gian đã thăm chính thức Việt Nam tháng 9/2017.

Hợp tác theo đường Đảng và Quốc hội được tăng cường, với chuyến thăm A-déc-bai-gian của Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh (10/2014), Trưởng Ban Dân vân Trung ương Trương Thị Mai vào tháng 9/2017, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu  vào tháng 6/2013 và tháng 9/2018.

	Năm
	Đoàn ra
	Đoàn vào

	2010
	Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm chính thức A-déc-bai-gian
	

	2013
	Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm A-déc-bai-gian
	

	2014
	Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh thăm A-déc-bai-gian 
	Tổng thống A-déc-bai-gian thăm chính thức Việt Nam

	2015
	Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức A-déc-bai-gian 
	

	2017
	Trưởng ban Dân vận TW Trương Thị Mai thăm A-déc-bai-gian
	Bộ trưởng Ngoại giao A-déc-bai-gian thăm Việt Nam

	2018
	Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm A-déc-bai-gian
	

	2019
	Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự HNCC Phong trào Không liên kết tại A-déc-bai-gian
	




II. HỢP TÁC KINH TẾ - THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ

Trước năm 2012, quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước phát triển chậm, từ năm 2013 và 2014 ta nhập khẩu dầu thô của Bạn nên kim ngạch song phương tăng nhanh. Kim ngạch năm 2017 đạt 252 triệu USD (xuất khẩu 2 triệu, nhập khẩu 250 triệu), năm 2018 đạt 215 triệu USD, giảm 14% so với năm 2017. Thương mại vẫn mất cân bằng nghiêm trọng, với Việt Nam nhập 213 triêu USD (chủ yếu dầu mỏ) và chỉ xuất được 2 triệu USD năm 2018. Kim ngạch thương mại năm 2019 chỉ đạt 2,6 triệu USD do vấn đề thuế nhập khẩu dầu của Azerbaijan. Kim ngạch quý I năm 2020 đạt 181 triệu USD.

	Năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017 
	2018
	2019

	Kim ngạch 

(triệu usd)
	20
	22,7
	307
	422
	34,2
	104
	252
	215
	2,6


A-déc-bai-gian có tiềm năng về dầu khí. Trong những năm gần đây, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chủ động tìm kiếm cơ hội, tăng cường quan hệ với đối tác A-déc-bai-gian trong lĩnh vực dầu khí, từng cử sinh viên sang A-déc-bai-gian học tập theo thoả thuận hợp tác khoa học và đào tạo giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Học viện Dầu khí quốc gia A-déc-bai-gian, nhập khẩu dầu thô của Bạn và đề nghị Bạn cho phép ta tham gia một số dự án khai thác dầu khí tại A-déc-bai-gian, tuy nhiên, tuy nhiên đến nay chưa lựa chọn được dự án phù hợp. 

Hai bên đã thành lập Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – A-déc-bai-gian về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật ở cấp Bộ trưởng (Chủ tịch Phân ban phía Việt Nam là Bộ trưởng Bộ Công Thương) và đã tiến hành được 2 Khóa họp, gần đây nhất vào tháng 07/2018 tại A-déc-bai-gian. 



III. CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Hợp tác trên các lĩnh vực khác từng bước được thúc đẩy. Hợp tác giáo dục dần được khôi phục, với một số sinh viên ngành dầu khí và quan hệ quốc tế từng theo học tại A-déc-bai-gian thời gian gần đây (trong quá khứ, A-déc-bai-gian hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhiều sinh viên và chuyên gia trong lĩnh vực dầu khí và hải quân). Hai Bên đã hoàn tất đàm phán Hiệp định về hợp tác giáo dục đào tạo để làm cơ sở nối lại hợp tác trong lĩnh vực này.

Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng có tiển triển, với Tư lệnh hải quân Phạm Hoài Nam đã thăm Azerbaijan cuối tháng 7/2018 nhằm tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước. 




IV. CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT SỞ TẠI
Dù là quốc gia thuộc khối Liên Xô cũ nhưng cộng đồng người Việt tại A-déc-bai-gian hiện chỉ còn vài người và sinh viên theo học tại A-déc-bai-gian (những năm trước có khoảng 10-20 sinh viên theo học các ngành dầu khí và quan hệ quốc tế).

V. CÁC HIỆP ĐỊNH ĐÃ KÝ GIỮA HAI NƯỚC

- Hiệp định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ (ký tháng 4/2010);

- Hiệp định liên Chính phủ trong lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật (ký tháng 5/2014);

- Hiệp định liên Chính phủ về tránh đánh thuế hai lần (ký tháng 5/2014);
- Hiệp định liên Chính phủ về vận chuyển hàng không (ký tháng 5/2015);

- Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác và hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan (ký tháng 5/2015);

- Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao (ký tháng 4/2010);

- Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Nông nghiệp (ký tháng 5/2015);

- Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Giao thông vận tải (ký tháng 5/2015)./.
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